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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2018 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

Bến Tre03/02/1973NamÂnĐoàn ThànhKDD-0011

Bến Tre10/09/1984NamChínhPhạm TrungKDD-0022

Bến Tre21/06/1988NamCôngPhạm Văn ChíKDD-0033

Bến Tre01/11/1977NamĐiềnTạ ThanhKDD-0044

Bến Tre21/12/1981NamHậuĐoàn MinhKDD-0055

Bến Tre05/01/1978NamHoàngPhạm MinhKDD-0066

Bến Tre07/06/1976NamKhaNguyễn TrọngKDD-0077

Bến Tre08/09/1982NamLinhHuỳnh TấnKDD-0088

Bến Tre29/12/1981NamNhanhVõ VănKDD-0099

Bến Tre05/06/1986NamPhaLê BảoKDD-01010

Bến Tre25/02/1984NamPhátTrần TấnKDD-01111

Bến Tre16/01/1977NamPhúcPhạm HửuKDD-01212

Bến Tre15/01/1982NamQuangHồ NgọcKDD-01313

Thanh Hóa29/03/1975NamQuangBùi VinhKDD-01414

Bến Tre12/01/1982NamQuyếtTrần BảoKDD-01515

Kiên Giang27/07/1985NamQuýPhan ThanhKDD-01616

Bến Tre10/02/1982NamThanhNguyễn ChíKDD-01717

Bến Tre18/11/1980NamTháiTrần QuangKDD-01818

Bến Tre04/03/1981NamTrứNguyễn CôngKDD-01919

Bến Tre12/10/1977NamTuấnTràng AnhKDD-02020

Bến Tre17/12/1980NamTuấnTrần QuốcKDD-02121

Bến Tre01/01/1984NamTuấnHuỳnh QuốcKDD-02222

Bến Tre10/11/1979NamVũNguyễn HoàngKDD-02323

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 23

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1


